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	Số: 227/QĐ-CT
	Tuyên Quang, ngày 04 tháng 3 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt mức hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2010


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 và Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 06/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành và sửa đổi, bổ sung một số điều về mục tiêu, nhiệm vụ chính sách và tổ chức thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng; Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007-2015; 

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 02/2008/TTLT-BKH-NN-TC ngày 23/6/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất; Thông tư số 89/2008/TT-BTC ngày 15/10/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát vốn ngân sách Nhà nước cho Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng; Thông tư liên tịch số 70/2009/TTLT-BNN-KHĐT-TC ngày 04/11/2009 của liên bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Kế hoạch và Đầu tư - Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BNN-KHĐT-TC về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 06/7/2007 và Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BKH-NN-TC ngày 23/6/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1442/TTr-STC ngày 17/11/2009 về việc đề nghị phê duyệt mức hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt mức hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, cụ thể như sau: 

1. Đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư ở các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh 

a) Trồng cây bản địa (Lát hoa): Mức hỗ trợ 3,0 triệu đồng/ha.

b) Trồng các loài cây sản xuất gỗ nhỏ (Keo tai tượng, Keo lai, Mỡ), Luồng: Mức hỗ trợ 2,0 triệu đồng/ha.

c) Trồng rừng tại các xã có nhân dân tái định cư dự án thủy điện Tuyên Quang được hỗ trợ thêm 1,0 triệu đồng/ha ngoài mức quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều này.

d) Hỗ trợ chi phí cho công tác khuyến lâm: 200.000 đồng/ha/4 năm (chủ yếu dùng để trả lương, đào tạo, công tác phí cho cán bộ làm công tác khuyến lâm).

đ) Hỗ trợ một lần chi phí khảo sát thiết kế kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật, hợp đồng trồng rừng: 50.000 đồng/ha.

2. Đối với các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trồng rừng là đồng bào dân tộc thiểu số nhưng không thuộc các xã đặc biệt khó khăn nêu tại khoản 1 Điều này
a) Trồng rừng (tất cả các loài cây trồng rừng theo quy định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn): Mức hỗ trợ 2,0 triệu đồng/ha. 

b) Hỗ trợ chi phí cho công tác khuyến lâm: 100.000 đồng/ha/4năm (chủ yếu dùng để trả lương, đào tạo, công tác phí cho cán bộ làm công tác khuyến lâm).

c) Hỗ trợ một lần chi phí khảo sát thiết kế kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật, hợp đồng trồng rừng: 50.000 đồng/ha.

3. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trồng rừng không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này
a) Hỗ trợ cây giống trồng rừng (bao gồm cả chi phí vận chuyển): Mức hỗ trợ cụ thể cho từng loài cây trồng rừng theo biểu kèm theo Quyết định này.

b) Hỗ trợ chi phí cho công tác khuyến lâm: 100.000 đồng/ha/4 năm (chủ yếu dùng để trả lương, đào tạo, công tác phí cho cán bộ làm công tác khuyến lâm).

c) Hỗ trợ một lần chi phí khảo sát thiết kế kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật, hợp đồng trồng rừng: 50.000 đồng/ha.

Điều 2. Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã; các tổ chức, cá nhân liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm thực hiện và kiểm tra, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện Quy định tại Điều 1 Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã; Giám đốc các Ban quản lý dự án cơ sở và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

	
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Chẩu Văn Lâm


BIỂU MỨC CHI PHÍ 

HỖ TRỢ CÂY GIỐNG TRỒNG RỪNG SẢN XUẤT NĂM 2010

(Kèm theo khoản 3, Điều 1 Quyết định số 227/QĐ-CT ngày 04/3/2010

của Chủ tịch UBND tỉnh)

	TT
	Loài cây
	Mật độ trồng (Cây/ha)
	Mức hỗ trợ (chỉ hỗ trợ một lần)

	
	
	
	Mức hỗ trợ cho 1 ha (đồng)
	Trong đó

	
	
	
	
	Giống cây (đ/ha)
	Chi phí vận chuyển (đ/ha)

	1
	Keo Tai tượng (hạt ngoại)
	1.660
	1.067.427
	1.017.082
	50.345

	2
	Keo Tai tượng (hạt nội)
	1.660
	886.653
	836.308
	50.345

	3
	Keo lai (giâm hom)
	1.330
	1.046.881
	1.006.544
	40.337

	4
	Mỡ (nhân giống bằng hạt)
	2.500
	1.294.071
	1.218.250
	75.821

	5
	Luồng (nhân giống bằng hạt)
	200
	632.318
	609.840
	22.278

	6
	Lát hoa (nhân giống bằng hạt)
	1.100
	1.245.026
	1.173.700
	71.326
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